
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:        /KSBT- HĐMS  
Về việc mời báo giá dịch vụ bảo 

trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu 

chỉnh máy móc, trang thiết bị 

phục vụ công tác cân đo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thanh Hoá, ngày     tháng      năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam  

 

 Để phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Hội đồng mua sắm, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói số 

5: Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy móc, trang thiết bị phục vụ 

công tác cân đo, gồm các nội dung sau:  

 I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1. Đơn vị mời báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lê Bá Tuấn 

 Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0948426868 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 - Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. 

  - Nhận qua email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản 

Scan có dấu đỏ. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 28/6/2024 đến trước 

17 giờ 00 phút ngày 12/7/2024. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung mời báo giá 

 1. Danh mục dịch vụ mời báo giá (chi tiết phụ lục 1). 
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 2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Phòng thí nghiệm của nhà thầu. 

 Tùy theo năng lực, nhà thầu có thể chào giá 01 hoặc nhiều danh mục thuộc 

gói thầu mà chủ đầu tư có nhu cầu mua sắm. Trân trọng kính mời các nhà cung 

cấp dịch vụ báo giá theo mẫu (phụ lục 2). 

 Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đỗ Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 

Gói số 5: Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác cân đo 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày      /     /2024 của Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

STT Tên thiết bị  Model, seri 
Hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Yêu cầu chi tiết về bảo trì, bảo 

dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Số lần thực 

hiện bảo trì, 

bảo dưỡng, 

hiệu chuẩn, 

hiệu chỉnh 

1 
Pipetman 100 - 1000µl 

đơn kênh; 

 TC 

SN: 176000 
Trung Quốc cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

100µl; 500µl; 1000µl 

1 lần 

2 
Pipetman 10 - 100µl 

đơn kênh; 

 TC 

SN: IB457888  
Trung Quốc cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

10µl; 50µl; 100µl 

1 lần 

3 
Pipetman 100 - 1000µl 

đơn kênh; 

4U 

SN: LH643581 
Đức cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

100µl; 500µl; 1000µl   

1 lần 

4 

Pipetman 50 - 200µl 

đơn kênh; 

Mã TS: 202154 

    cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

50µl; 100µl; 200µl;  

1 lần 

5 
Pipetman 20-200µl 

Mã TS: 202157 
    cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức:   

20µl, 100 µl, 200µl; 

1 lần 

6 

Pipetman 100-1000µl đơn 

kênh 

Mã TS: 0362 

C028352 
EMCLAB, 

Đức 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

100µl; 500µl; 1000µl 

1 lần 

7 
Pipe man 10-100 ml 

đơn kênh 
C029396 

EMCLAB, 

Đức 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

10µl; 50µl; 100µl 

1 lần 
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STT Tên thiết bị  Model, seri 
Hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Yêu cầu chi tiết về bảo trì, bảo 

dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Số lần thực 

hiện bảo trì, 

bảo dưỡng, 

hiệu chuẩn, 

hiệu chỉnh 

8 
Pipetman 2-20 ml 

đơn kênh; 

HEM 

SN: 6134273 
Đức cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

2µl; 10µl; 20µl 

1 lần 

9 
Pipe man 30-300 ml 

8 kênh 
Transferpette S -8 Brand, Đức cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

30µl; 150µl; 300µl 

1 lần 

10 
Pipetman 100 - 1000µl 

đơn kênh; 
Transferpette S Brand, Đức cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

100µl; 500µl; 1000µl 

1 lần 

11 
Pipet Piston 1000µl 

 (Đơn kênh, đơn mức) 
M21307F  

Eppendorf, 

Đức 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Kiểm tra độ chính xác ở mức: 

1000µl 

1 lần 

12 
Pipet Piston 2-10ml 

Mã TS: C202125 
SN: YM4D023363 

EMCLAB, 

Đức 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

2ml, 5ml, 10 ml 

1 lần 

13 

Máy pha chế (rót) môi 

trường; 

Mã TS: 0380 

Dose it 0910 

SN: 1711048 

Intergra Bio 

sciences - 

Thụy Sĩ 

cái 1 
Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác thể tích rót 
1 lần 

14 
Cân phân tích 10 mũ âm 4 

gam 
MS204  

Mettler 

Toledo Thụy 

Sĩ 

cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

- Kiểm tra tải trọng lệch tâm 

- Kiểm tra độ chính xác ở 9 mức tải 

1 lần 

15 

Cân phân tích 10 mũ âm 4 

gam 

Mã TS: 0260 

CPA224S  

SN: 25210399 
Sartorius, Đức cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

- Kiểm tra tải trọng lệch tâm 

- Kiểm tra độ chính xác ở 9 mức tải 

1 lần 
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STT Tên thiết bị  Model, seri 
Hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Yêu cầu chi tiết về bảo trì, bảo 

dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Số lần thực 

hiện bảo trì, 

bảo dưỡng, 

hiệu chuẩn, 

hiệu chỉnh 

16 

Cân phân tích 10 mũ âm 5 

gam 

Mã TS: 0258 

Model: Presscisa 

262 

SN: 12143 

Swiss quality, 

Thuỵ Sỹ 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

- Kiểm tra tải trọng lệch tâm 

- Kiểm tra độ chính xác ở 9 mức tải 

1 lần 

17 

Cân kĩ thuật 10 mũ âm 2 

gam 

Mã TS: 0259 

CPA4202S 

SN: 25206664 
Sartorius, Đức cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

- Kiểm tra tải trọng lệch tâm 

- Kiểm tra độ chính xác ở 9 mức tải 

1 lần 

18 
Bộ quả cân 23 quả 

Mã TS: 0253 

 F1 

SN: 11119512 

 Mettler, 

Trung Quốc 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Số lượng: 23 quả;  

Dãy: 1-2-2-5 

Khối lượng danh định: (1; 2; 2; 5; 

10; 20; 20; 50; 100; 200; 200; 

200)mg và (1; 2; 2; 5; 10; 20; 20; 

50; 100; 200, 200)g 

1 lần 

19 
Pipetman 100-1000µl đơn 

kênh 
  Bio-rad cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

100µl; 500µl; 1000µl 

1 lần 

20 
Pipetman 100-1000µl đơn 

kênh 
SN: YE3K057049 

DRAGON 

Trung quốc 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

100µl; 500µl; 1000µl 

1 lần 

21 
Pipetman 10-100µl đơn 

kênh 
SN: YE5A414943 

DRAGON 

Trung quốc 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

10µl; 50µl; 100µl 

1 lần 
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STT Tên thiết bị  Model, seri 
Hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Yêu cầu chi tiết về bảo trì, bảo 

dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

Số lần thực 

hiện bảo trì, 

bảo dưỡng, 

hiệu chuẩn, 

hiệu chỉnh 

22 
Pipetman 5-10µl 

đơn kênh; 
SN: YE3K045574 

DRAGON 

Trung quốc 
cái 1 

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: 

Kiểm tra độ chính xác ở 3 mức 

5µl; 7µl; 10µl 

1 lần 

  
Tổng cộng: 22 danh mục 
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Phụ lục 2 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày     /     /2024 của Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác cân đo. 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả chi tiết phần công việc thực 

hiện của mỗi dịch vụ  
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tần suất 

thực hiện 

Đơn giá 

Đã bao gồm thuế, phí, lệ 

phí và chi phí cho các dịch 

vụ liên quan (nếu có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Ghi chú 

1         

…         

Tổng cộng        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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